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Xây dựng chương trình giảng dạy dựa trên năng lực cho khóa học kỹ năng 
nói tiếng Anh dành cho sinh viên ngành du lịch và khách sạn tại Việt Nam
Nguyễn Đức Minh Quang, Lê Thị Sơn Trà, Trần Thu Trang
Khoa Sau đại học, Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nghiên cứu nhằm xây dựng một chương trình 
giảng dạy dựa trên năng lực cho khóa học kỹ 
năng nói tiếng Anh dành cho sinh viên ngành 
du lịch và khách sạn ở một cơ sở giáo dục đại 
học tại Việt Nam. Kết quả cho thấy, chương trình 
giảng dạy cần định hướng đến các nhiệm vụ giao 
tiếp trong thực tế, hình thức đánh giá liên tục và 
các phương pháp học tập tương tác, đảm bảo 
rằng sinh viên sẽ được chuẩn bị tốt cho thành 
công nghề nghiệp trong ngành du lịch và khách 
sạn.

Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, việc thiết kế chương 
trình giảng dạy kỹ năng nói tiếng Anh phù hợp với nhu 
cầu của người học đã thu hút được sự quan tâm đáng 
kể của các cơ sở đạo tạo, nghiên cứu. Hệ thống giáo 
dục như: Đại học Canberra (Australia) và Đại học Ball 
State (Mỹ) đã đóng góp vào sự phát triển kỹ năng nói 
tiếng Anh thông qua các khóa học dựa trên năng lực. 
Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu thường bỏ qua những 
thách thức đặc biệt mà người mới bắt đầu học tiếng 
Anh gặp phải hoặc không đưa ra các giải pháp dựa 
trên nghiên cứu. Thay vào đó, họ chỉ đưa ra những 
quan sát đặc thù theo ngữ cảnh và khuyến nghị chung. 

Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2025 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: ULIS.
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Tại Việt Nam, một số nghiên cứu nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc điều chỉnh chương trình giảng dạy 
với nhu cầu học tập của sinh viên và bối cảnh giảng 
dạy, đặc biệt là trong việc thiết kế các chương trình 
giảng dạy tập trung vào người học và chương trình 
giảng dạy kỹ năng nói tiếng Anh cho mục đích đặc 
thù (ESP). Những nghiên cứu này khẳng định mức 
độ cần thiết của việc tiến hành phân tích tình huống 
và cấu trúc các khóa học để đáp ứng những nhu cầu 
đặc thù của người học, từ đó làm nổi bật vai trò quan 
trọng của việc thiết kế chương trình giảng dạy. Nghiên 
cứu này tập trung vào việc phát triển một chương trình 
giảng dạy kỹ năng nói dựa trên năng lực cho sinh viên 
ngành du lịch và khách sạn tại Trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội. Nhận thức được tầm quan trọng của 
kỹ năng nói trong các lĩnh vực du lịch và khách sạn, 
nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích nâng cao 
kỹ năng nói của sinh viên thông qua một chương trình 
giảng dạy có cấu trúc hợp lý, đáp ứng các năng lực 
thiết yếu như dịch vụ chăm sóc khách hàng và hướng 
dẫn du lịch. 

Một số khái niệm và phương pháp nghiên cứu

Một số khái niệm

Tiếng Anh cho mục đích đặc thù (ESP) tập trung 
vào việc giảng dạy các kỹ năng ngôn ngữ được điều 
chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của người học, dựa 
trên yêu cầu chuyên môn hoặc học thuật của họ. ESP 
được thúc đẩy bởi mục đích của người học, dù là vì 
mục đích học thuật, nghề nghiệp hay cá nhân. ESP 
đặc biệt phù hợp với các sinh viên trong các lĩnh vực 
chuyên ngành như du lịch và khách sạn - ngành học 
chú trọng các kỹ năng ngôn ngữ thực tế trong các tình 
huống trong cuộc sống. 

Kỹ năng nói là một kỹ năng quan trọng trong việc 
học ngôn ngữ, đặc biệt đối với sinh viên theo đuổi các 
ngành nghề liên quan đến việc giao tiếp trực tiếp với 
khách hàng như du lịch và khách sạn. Kỹ năng nói bao 
gồm việc sản xuất và tiếp nhận thông tin, không chỉ 
yêu cầu sự thành thạo ngôn ngữ mà còn yêu cầu hiểu 
biết về bối cảnh và mục tiêu của giao tiếp. 

Giáo dục dựa trên năng lực (CBE) tập trung vào 
việc phát triển các kỹ năng và năng lực cụ thể mà 
người học cần có để thực hiện công việc một cách 
hiệu quả trong vai trò nghề nghiệp của mình. Phương 

pháp này đảm bảo rằng, sinh viên sẽ tiếp thu các kỹ 
năng có thể đo lường được, liên quan trực tiếp đến 
công việc, thay vì chỉ học lý thuyết. Trong nghiên cứu 
này, CBE được sử dụng để thiết kế một chương trình 
giảng dạy phù hợp với nhu cầu cụ thể của sinh viên 
ngành du lịch và khách sạn, giúp sinh viên chuẩn bị tốt 
cho những thử thách giao tiếp trong thực tế.

Chương trình giảng dạy là hệ thống các nội dung, 
mục tiêu, phương pháp giảng dạy và đánh giá của 
khóa học, là nội dung hướng dẫn việc lập kế hoạch 
khóa học. Chương trình giảng dạy cung cấp một 
khung cấu trúc cho những gì cần phải học. 

Thiết kế chương trình giảng dạy: là xây dựng cấu 
trúc khóa học, mục tiêu học tập và phương pháp đánh 
giá. Nó cũng giúp giảng viên lập kế hoạch khóa học 
bằng cách xác định các chủ đề và mục tiêu học tập. 
Thiết kế chương trình giảng dạy thay đổi tùy theo 
truyền thống văn hóa giáo dục và quan tâm đến các 
nội dung cần bao quát.

Chương trình giảng dạy dựa trên năng lực nhấn 
mạnh việc phát triển các kỹ năng cụ thể cần thiết để 
sinh viên thực hiện các nhiệm vụ hiệu quả. Khác với 
các chương trình giảng dạy truyền thống chỉ tập trung 
vào nội dung, các chương trình giảng dạy dựa trên 
năng lực tập trung vào kết quả có thể đo lường được, 
với các mục tiêu học tập rõ ràng mà sinh viên cần đạt 
được vào cuối khóa học. 

Phân tích nhu cầu là quá trình thu thập và phân 
tích thông tin về nhu cầu học ngôn ngữ của người học 
để phục vụ cho việc thiết kế chương trình giảng dạy. 

Sinh viên tham gia chương trình truyền hình thực tế “Sinh viên 
thế hệ mới 2025”. Ảnh: VNU.
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Phân tích nhu cầu liên quan đến việc thu thập dữ liệu 
về người học và các nhiệm vụ giao tiếp để giúp thiết 
kế một chương trình giảng dạy hiệu quả. 

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu 
định lượng, thông qua việc khảo sát để thu thập dữ 
liệu từ sinh viên. Phương pháp này hiệu quả trong 
việc thu thập lượng lớn dữ liệu và cung cấp những dữ 
liệu có thể đo lường về nhu cầu của sinh viên cũng 
như các đặc điểm mà sinh viên mong đợi từ chương 
trình giảng dạy kỹ năng nói tiếng Anh.

Tham gia vào nghiên cứu này có 150 sinh viên từ 
ngành du lịch và khách sạn của Trường Ngoại ngữ và 
Du lịch, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. 

Kết quả nghiên cứu

Nhu cầu học kỹ năng nói tiếng Anh của sinh 
viên ngành du lịch và khách sạn 

Phân tích cho thấy, sinh viên đã xác định một số 
nhu cầu chính, bao gồm: Phát âm, độ lưu loát, vốn từ 
vựng và khả năng sử dụng ngữ pháp. Sinh viên cũng 
nhấn mạnh tầm quan trọng của các nhiệm vụ nói trong 
thực tế, như xử lý khiếu nại của khách hàng và cung 
cấp thông tin về các dịch vụ du lịch (bảng 1).

Phần lớn sinh viên nhìn nhận việc giao tiếp với 
khách du lịch và cung cấp thông tin rõ ràng về các 
dịch vụ khác nhau là kỹ năng nói cần thiết cho việc học 
của mình. Việc xử lý khiếu nại của khách hàng và hiểu 
biết về sự khác biệt văn hóa trong giao tiếp cũng được 
đa số sinh viên xem là cần thiết. Kết quả khảo sát cho 
thấy, phần lớn sinh viên đánh giá những kỹ năng này 
là “tương đối cần thiết” hoặc “cần thiết” cho công việc 
trong tương lai. Ví dụ, có đến 75% sinh viên cho rằng, 
việc xử lý các yêu cầu của khách hàng là “cần thiết” và 
79,2% sinh viên đánh giá việc giải quyết khiếu nại của 
khách hàng cũng là cần thiết.

Những yếu tố chính mà chương trình giảng dạy 
kỹ năng nói cần có để đáp ứng những nhu cầu của 
sinh viên

Để xây dựng một chương trình giảng dạy kỹ năng 
nói hiệu quả, việc hiểu rõ nhu cầu thực tiễn của sinh 
viên là điều thiết yếu. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu 
hóa và nhu cầu giao tiếp tiếng Anh trong ngành du lịch 
và khách sạn ngày càng tăng, chương trình cần được 
thiết kế linh hoạt, thực tiễn và phù hợp với định hướng 
nghề nghiệp của người học.

Bảng 1. Tỷ lệ % trả lời về nhu cầu học kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên ngành du lịch và khách sạn.

Các nhu cầu Không cần thiết 
(%)

Tương đối không 
cần thiết (%)

Không chắc 
chắn (%)

Tương đối 
cần thiết (%)

Cần thiết 
(%)

Xử lý các yêu cầu của khách hàng 0,0 0,0 0,0 25,0 75,0

Giải quyết khiếu nại của khách hàng 0,0 0,0 4,1 16,7 79,2

Cung cấp chỉ dẫn rõ ràng về các điểm đến 
khác nhau 0,0 4,2 0,0 20,8 75,0

Cung cấp thông tin chi tiết về các tour, gói du lịch 
và các hoạt động giải trí trong khu vực 0,0 4,1 0,0 41,7 54,2

Xây dựng các hội thoại một cách phù hợp về các 
điểm du lịch địa phương 0,0 0,0 4,2 33,3 62,5

Giới thiệu các tiện nghi và dịch vụ của khách sạn 0,0 0,0 8,3 28,2 62,5

Sắp xếp việc đặt chỗ nhà hàng một cách phù hợp 0,0 0,0 0,0 41,7 58,3

Giải thích các phương thức thanh toán và xử lý 
hóa đơn một cách đúng đắn 0,0 0,0 4,2 33,3 62,5

Xử lý các vấn đề thanh toán phát sinh một cách 
phù hợp 0,0 0,0 8,3 25,0 66,7

Nguồn: Tổng hợp, phân tích từ kết quả khảo sát của nhóm tác giả.
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Kết quả khảo sát về “hình thức đánh giá” cho thấy, 
đa số sinh viên mong muốn được đánh giá theo nhiều 
hình thức khác nhau (39,5% lựa chọn); 30,2% lựa 
chọn “đánh giá khả năng trong các tình huống thực 
tế”; 16,3% lựa chọn “tập trung đánh giá liên tục”; 
14,0% lựa chọn “đánh giá từ các thành viên trong lớp”. 
Như vậy, dữ liệu này củng cố định hướng kết hợp đa 
dạng phương thức đánh giá, với trọng tâm là các bài 
tập nói gắn bối cảnh thực tế, đánh giá liên tục và phản 
hồi đồng đẳng - tất cả nhằm thúc đẩy hợp tác, tự phản 
ánh và phát triển năng lực giao tiếp toàn diện.

Đánh giá về “nội dung khóa học” cho thấy, phần lớn 
người học (83,3%) đánh giá cao việc lồng ghép các 
chủ đề liên quan đến du lịch như quản lý khách sạn, 
tổ chức sự kiện vào chương trình giảng dạy. Điều này 
phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ đến tính ứng dụng 
thực tiễn và tính liên ngành trong lĩnh vực giao tiếp 
quốc tế. 45,8% người tham gia nhấn mạnh tầm quan 
trọng của phát âm trong giao tiếp quốc tế. Mặc dù tỷ lệ 
này thấp hơn, nhưng nó vẫn cho thấy phát âm là một 
yếu tố quan trọng không thể bỏ qua trong việc nâng 
cao hiệu quả giao tiếp. 

Kết quả khảo sát về “hoạt động trên lớp” cho thấy, 
sinh viên có sự ưu tiên rõ rệt đối với các hoạt động 
đóng vai và trò chơi giao tiếp. Cụ thể, 54,8% sinh viên 
ưa thích hoạt động đóng vai, trong khi 45,2% chọn trò 
chơi giao tiếp. Điều này cho thấy, sinh viên đánh giá 
cao các hình thức học tập mô phỏng thực tế, nơi họ 
có thể rèn luyện kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề 
trong bối cảnh du lịch. Những hoạt động này không chỉ 
giúp nâng cao khả năng nói mà còn thúc đẩy sự tham 
gia chủ động và sáng tạo trong quá trình học, đáp ứng 
nhu cầu thực tiễn và môi trường học tập tích cực.

Về “các tài liệu học được sử dụng trong khóa học”, 
phần lớn người tham gia khảo sát (63,6%) cho rằng, 
video tình huống giao tiếp thực tế là tài liệu học quan 
trọng nhất. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc 
học qua các tình huống mô phỏng thực tế, giúp người 
học dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ hơn các tình huống 
giao tiếp trong môi trường thực tế. Trong khi đó, 36,4% 
người tham gia lựa chọn nguồn tài liệu trực tuyến tự 
học, cho thấy nhu cầu về tài nguyên học tập trực tuyến 
vẫn chiếm tỷ lệ đáng kể. Như vậy, chương trình giảng 
dạy nên bao gồm các tài nguyên đa phương tiện như 
video, audio về giao tiếp du lịch trong tình huống thực 
tế, cùng với các tài liệu trực tuyến như bài báo, sách 
điện tử và video hướng dẫn tự học, đáp ứng nhu cầu 
học tập của sinh viên.

*
*      *

Nghiên cứu đã xác định các năng lực nói cần thiết 
đối với sinh viên ngành du lịch và khách sạn và đề 
xuất một chương trình giảng dạy dựa trên năng lực 
nhằm đáp ứng các nhu cầu học tập của sinh viên. 
Chương trình giảng dạy nhấn mạnh các nhiệm vụ giao 
tiếp trong thực tế, hình thức đánh giá liên tục và các 
phương pháp học tập tương tác, đảm bảo rằng sinh 
viên sẽ được chuẩn bị tốt cho thành công nghề nghiệp 
trong ngành du lịch và khách sạn ?
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